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HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI THỰC TẬP
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA CQ57, CHƯƠNG TRÌNH 1, HỆ ĐÀO TẠO CHUẨN

(Kèm theo Thông báo 55/TB-HVTC ngày 16/01/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính)

Chuyên ngành: Quản lý tài chính công

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tập
Lý thuyết
quản lý tài
chính công

Quản lý chi
ngân sách

Quản lý tài
chính các
Cơ quan

Nhà nước
và đơn vị sự
nghiệp công

Quản lý thu
ngân sách

2 4 2 2

1 1973402010051 Lê Hương Giang 01.02 5,12 6,7 2,6 6,1 7,6 Nợ môn: Quản lý chi ngân sách

2 1973402010157 Lê Quốc Việt 01.04 5,93 6,2 4,2 7,4 Chưa học môn: Quản lý chi ngân sách

Chuyên ngành: Thuế

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tậpQuản lý
thuế

Thuế
Thuế tài
sản và

thu khác

Thuế thu
nhập

Thuế tiêu
dùng

2 2 2 2 3

1 1973402010265 Phan Lê Hoài Nam 02.03 5,36 4,4 5,0 4,2 4,8 7,4
Điểm bình quân gia quyền các môn chuyên

ngành là 5.36 < 5.5

2 1973402010285 Nguyễn Hùng Cường 02.04 7,10 7,8 5,2 7,9
Chưa học các môn: Quản lý thuế; Thuế tài

sản và thu khác

3 1973402010306 Quách Xuân Nguyên 02.04 4,46 2,3 3,2 5,1 4,5 6,3 Nợ các môn: Quản lý thuế; Thuế

Chuyên ngành: Tài chính - Bảo hiểm

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp TB các Điểm các môn nghiệp vụ chính Lý do không được thực tập
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môn
nghiệp

vụ
chính

Bảo hiểm
Bảo hiểm
nhân thọ

Bảo hiểm
phi nhân

thọ

Đầu tư tài
chính
doanh
nghiệp

bảo hiểm

Phân tích
tài chính

doanh
nghiệp

bảo hiểm

2 2 4 2 2

1 1973402010336 Vũ Lưu Hoàng Long 03.01 7,70 8,2 7,7 7,9 7,0 Chưa học môn: Bảo hiểm nhân thọ

2 1973402010369 Hoàng Lê Huy 03.02 2,04 7,7 0,0 0,7 1,8

Nợ các môn: Bảo hiểm phi nhân thọ; Đầu
tư tài chính doanh nghiệp bảo hiểm; Phân

tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm |
Chưa học môn: Bảo hiểm nhân thọ

3 1873402010464 Nguyễn Thị Linh 03.04 7,53 7,6 7,5
Chưa học các môn: Bảo hiểm nhân thọ;
Đầu tư tài chính doanh nghiệp bảo hiểm;

Phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm

4 1973402010459 Lê Trần Minh Quân 03.04 7,84 7,8 8,1 7,2 8,0 Chưa học môn: Bảo hiểm

5 1973402010470 Nguyễn Anh Tú 03.04 7,42 7,3 7,5 7,2 7,6 Chưa học môn: Bảo hiểm

Chuyên ngành: Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tập
Giao nhận
và vận tải
quốc tế

Hải quan
Kiểm tra

giám sát hải
quan

Kỹ thuật
nghiệp vụ

ngoại
thương

2 2 4 2

1 1973402010479 Nông Đức Chung 05.01 5,48 0,0 7,8 5,9 7,8 Nợ môn: Giao nhận và vận tải quốc tế

2 1973402010616 Bế Ngọc Sơn 05.04 6,36 0,0 7,7 8,1 7,9 Nợ môn: Giao nhận và vận tải quốc tế

Chuyên ngành: Tài chính Quốc tế

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tậpQuản trị
đầu tư
quốc tế

Quản trị
tài chính
công ty
đa quốc

gia

Quản trị
thanh

toán quốc
tế

Quản trị
tín dụng
quốc tế
và nợ
nước
ngoài

Tài chính
quốc tế
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2 2 3 2 3

1 1973402010647 Nguyễn Quỳnh Như 08.01 5,43 4,3 7,1 5,1 6,0 5,0
Điểm bình quân gia quyền các môn chuyên

ngành là 5.43 < 5.5

2 1973402010663 Trần Thị Kim Chi 08.02 1,38 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5

Nợ các môn: Quản trị đầu tư quốc tế; Quản
trị tài chính công ty đa quốc gia; Quản trị
thanh toán quốc tế; Quản trị tín dụng quốc

tế và nợ nước ngoài

3 1973402010684 Nguyễn Khánh Toàn 08.02 5,09 5,9 5,7 6,8 4,4 2,9 Nợ môn: Tài chính quốc tế

4 1973402010760 Phạm Ngọc Linh 08.04 5,49 5,2 5,1 5,3 7,5 4,8
Điểm bình quân gia quyền các môn chuyên

ngành là 5.49 < 5.5

5 1973402010790 Lê Xuân Hải 08.05 5,49 4,2 5,6 5,6 7,7 4,7
Điểm bình quân gia quyền các môn chuyên

ngành là 5.49 < 5.5

6 1973402010812 Phạm Trần Ngọc Anh 08.06 4,97 2,1 5,6 6,0 7,1 4,0 Nợ môn: Quản trị đầu tư quốc tế

7 1973402010828 Nguyễn Phú Quốc 08.06 5,42 4,9 6,4 5,9 8,0 2,9 Nợ môn: Tài chính quốc tế

Chuyên ngành: Phân tích tài chính

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tậpPhân tích
kinh tế

Phân tích tài
chính doanh

nghiệp

Phân tích tài
chính tập

đoàn

Phân tích tài
chính tổ
chức tín

dụng

3 3 2 2

1 1973402010853 Lê Hoàng Nam 09.01 4,73 8,5 4,0 2,3 2,6
Nợ các môn: Phân tích tài chính tập đoàn;

Phân tích tài chính tổ chức tín dụng

2 1973402010931 Nguyễn Vân Anh 09.04 5,49 7,3 3,8 6,2 4,6 Nợ môn: Phân tích tài chính doanh nghiệp

Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tập
Tài chính

doanh
nghiệp 1

Tài chính
doanh

nghiệp 2

Tài chính
doanh

nghiệp 3

Tài chính
doanh

nghiệp 4

3 2 3 2



Trang 4/12

1 1973402010973 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11.01 6,20 6,2
Chưa học các môn: Tài chính doanh nghiệp

2; Tài chính doanh nghiệp 3; Tài chính
doanh nghiệp 4

2 1973402011904 Nguyễn Anh Hoàng 11.01 5,05 6,8 2,9 5,3 4,2 Nợ môn: Tài chính doanh nghiệp 2

3 1973402011040 Đặng Quang Vinh 11.02 5,30 7,1 2,6
Nợ môn: Tài chính doanh nghiệp 2 | Chưa
học các môn: Tài chính doanh nghiệp 3;

Tài chính doanh nghiệp 4

4 1973402011091 Nguyễn Lâm Hải 11.04 2,60 2,6

Nợ môn: Tài chính doanh nghiệp 1 | Chưa
học các môn: Tài chính doanh nghiệp 2;

Tài chính doanh nghiệp 3; Tài chính doanh
nghiệp 4

5 1973402011102 Vũ Thị Khánh Linh 11.04 5,46 5,0 7,8 5,2 4,2
Điểm bình quân gia quyền các môn chuyên

ngành là 5.46 < 5.5

6 1973402011120 Phạm Thành Vinh 11.04 4,69 7,1 0,0 6,8 2,6
Nợ các môn: Tài chính doanh nghiệp 2; Tài

chính doanh nghiệp 4

Chuyên ngành: Ngân hàng

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tập

Quản trị
dịch vụ

khác của
Ngân hàng
thương mại

Quản trị
ngân hàng
thương mại

1

Quản trị
ngân hàng
thương mại

2

Quản trị
nguồn vốn
và tài sản
của Ngân

hàng thương
mại

2 2 2 2

1 1973402011912 Bạch Hải Nam 15.01 1,00

Chưa học các môn: Quản trị dịch vụ khác
của Ngân hàng thương mại; Quản trị ngân

hàng thương mại 1; Quản trị ngân hàng
thương mại 2; Quản trị nguồn vốn và tài

sản của Ngân hàng thương mại

2 1973402011394 Hà Thu Trang 15.01 6,33 2,7 8,3 7,5 6,8
Nợ môn: Quản trị dịch vụ khác của Ngân

hàng thương mại

3 1973402011440 Trần Phương Anh 15.03 6,43 6,9 9,2 2,7 6,9 Nợ môn: Quản trị ngân hàng thương mại 2
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4 1973402011483 Lê Thái Dương 15.04 3,40 6,6 7,0 0,0 0,0
Nợ các môn: Quản trị ngân hàng thương
mại 2; Quản trị nguồn vốn và tài sản của

Ngân hàng thương mại

5 1973402011535 Dương Thùy Linh 15.05 3,45 7,0 6,8 0,0 0,0
Nợ các môn: Quản trị ngân hàng thương
mại 2; Quản trị nguồn vốn và tài sản của

Ngân hàng thương mại

6 1973402011577 Trần Ngọc Minh 15.06 5,48 4,3 5,7 5,7 6,2
Điểm bình quân gia quyền các môn chuyên

ngành là 5.48 < 5.5

Chuyên ngành: Đầu tư tài chính

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tập
Chứng
khoán

phái sinh

Kinh
doanh
chứng

khoán 1

Phân tích
kỹ thuật

Phân tích
và định
giá tài
sản tài
chính

Quản lý
danh mục

đầu tư

2 2 2 2 2

1 1973402011832 Nguyễn Hải Long 19.01 6,04 5,2 7,9 8,3 3,4 5,4
Nợ môn: Phân tích và định giá tài sản tài

chính

2 1973402011836 Đinh Ngọc Na 19.01 1,00

Chưa học các môn: Chứng khoán phái
sinh; Kinh doanh chứng khoán 1; Phân tích
và định giá tài sản tài chính; Quản lý danh

mục đầu tư; Phân tích kỹ thuật

3 1973402011855 Nguyễn Linh Chi 19.02 7,68 8,3 8,8 9,0 3,6 8,7
Nợ môn: Phân tích và định giá tài sản tài

chính

4 1973402011857 Nguyễn Hồng Đạt 19.02 5,70 5,3 5,6 7,0 3,8 6,8
Nợ môn: Phân tích và định giá tài sản tài

chính

5 1973402011875 Sin Đức Mạnh 19.02 0,87 0,0 2,6 0,0

Nợ các môn: Chứng khoán phái sinh; Phân
tích và định giá tài sản tài chính; Phân tích
kỹ thuật | Chưa học các môn: Kinh doanh
chứng khoán 1; Quản lý danh mục đầu tư

6 1973402011878 Nguyễn Anh Ngọc 19.02 5,10 5,6 5,2 5,6 3,3 5,8
Nợ môn: Phân tích và định giá tài sản tài

chính

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp
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TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tậpKế toán
quản trị 1

Kế toán
quản trị 2

Kế toán
tài chính

1

Kế toán
tài chính

2

Kế toán
tài chính

3

2 2 4 2 2

1 1973403010051 Đặng Thùy Dương 21.02 6,87 3,8 5,7 7,6 7,5 9,0 Nợ môn: Kế toán quản trị 1

2 1873403010062 Đàm Thị Khánh Huyền 21.02 1,80 2,7 0,0

Nợ các môn: Kế toán tài chính 1; Kế toán
tài chính 2 | Chưa học các môn: Kế toán
quản trị 1; Kế toán quản trị 2; Kế toán tài

chính 3

3 1973403010503 Nông Bảo Châu 21.13 1,00
Chưa học các môn: Kế toán tài chính 1; Kế
toán quản trị 1; Kế toán quản trị 2; Kế toán

tài chính 2; Kế toán tài chính 3

4 1973403010544 Đào Linh Chi 21.14 1,37 4,1 0,0
Nợ môn: Kế toán tài chính 1 | Chưa học các
môn: Kế toán quản trị 2; Kế toán tài chính

2; Kế toán tài chính 3

5 1873403010610 Lê Thị An Hòa 21.14 5,15 6,1 6,8 4,1 4,8 5,0
Điểm bình quân gia quyền các môn chuyên

ngành là 5.15 < 5.5

6 1973403010554 Hoàng Thị Huệ 21.14 6,63 3,6 6,9 7,1 6,4 8,7 Nợ môn: Kế toán quản trị 1

7 1973403010565 Trần Thị Bích Ngọc 21.14 6,82 2,7 5,3 8,0 8,2 8,7 Nợ môn: Kế toán quản trị 1

8 1973403010573 Lê Thị Thu 21.14 5,68 2,9 4,0 8,2 8,2 2,6
Nợ các môn: Kế toán quản trị 1; Kế toán tài

chính 3

9 1973403010635 Trần Thu Hương 21.16 7,67 3,8 9,0 7,8 8,7 8,9 Nợ môn: Kế toán quản trị 1

10 1873403010789 Nguyễn Thúy Uyên 21.18 7,30 7,3 9,0 7,5 5,2 Chưa học môn: Kế toán tài chính 3

11 1973403010798 Nguyễn Khánh Linh 21.20 3,33 4,7 3,4 2,6
Nợ các môn: Kế toán tài chính 1; Kế toán
quản trị 2 | Chưa học các môn: Kế toán tài

chính 2; Kế toán tài chính 3

12 1973403010864 Nguyễn Quốc Đạt 21.22 7,07 5,4 5,5 8,7
Chưa học các môn: Kế toán tài chính 2; Kế

toán tài chính 3

Chuyên ngành: Kiểm toán

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp TB các Điểm các môn nghiệp vụ chính Lý do không được thực tập
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môn
nghiệp

vụ
chính

Kiểm
toán báo
cáo tài
chính

Kiểm
toán căn

bản

Kiểm
toán 1

Kiểm
toán 2

Kiểm
toán 3

2 2 2 2 2

1 1973403010934 Nguyễn Vũ Tiến 22.01 6,76 9,0 9,2 7,9 0,0 7,7 Nợ môn: Kiểm toán 2

2 1973403010981 Nguyễn Thị Cẩm Vân 22.02 5,24 2,7 8,9 7,3 3,3 4,0
Nợ các môn: Kiểm toán 2; Kiểm toán báo

cáo tài chính

3 1973403010993 Phạm Quang Hà 22.03 7,30 9,2 8,7 7,5 2,4 8,7 Nợ môn: Kiểm toán 2

4 1973403010996 Triệu Khánh Hòa 22.03 7,36 9,3 7,8 7,7 3,3 8,7 Nợ môn: Kiểm toán 2

5 1973403011048 Bùi Minh Nhật 22.04 3,53 2,6 6,8 2,4 2,3
Nợ các môn: Kiểm toán 2; Kiểm toán 3;
Kiểm toán báo cáo tài chính | Chưa học

môn: Kiểm toán căn bản

6 1973403011107 Lê Việt Anh 22.06 6,60 9,0 8,3 6,8 2,6 6,3 Nợ môn: Kiểm toán 2

7 1973403011192 Nguyễn Anh Vũ 22.07 6,26 7,6 7,5 7,0 3,3 5,9 Nợ môn: Kiểm toán 2

8 1973403011215 Nguyễn Khánh Linh 22.08 3,94 6,4 2,7 2,9 0,0 7,7
Nợ các môn: Kiểm toán căn bản; Kiểm

toán 1; Kiểm toán 2

9 1973403011237 Lê Quỳnh Anh 22.09 5,28 5,7 8,7 7,5 2,1 2,4 Nợ các môn: Kiểm toán 2; Kiểm toán 3

10 1973403011290 Nguyễn Mạnh Hà 22.10 6,78 8,6 7,7 2,7 6,0 8,9 Nợ môn: Kiểm toán 1

Chuyên ngành: Kế toán công

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tập
Kế toán

hành chính
sự nghiệp 1

Kế toán
hành chính
sự nghiệp 2

Kế toán
ngân sách
Nhà nước
và nghiệp

vụ Kho bạc
Nhà nước

Kế toán
quản trị

công

2 2 3 2

1 1973403011326 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 23.01 4,56 7,0 7,5 2,4 2,4
Nợ các môn: Kế toán ngân sách Nhà nước
và nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Kế toán

quản trị công

Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp



Trang 8/12

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tậpQuản trị
chiến lược

Quản trị sản
xuất và tác
nghiệp 1

Quản trị sản
xuất và tác
nghiệp 2

Quản trị sản
xuất và tác
nghiệp 3

2 3 2 2

1 1973401010009 Nguyễn Hương Giang 31.01 5,34 2,6 7,3 7,1 3,4
Nợ các môn: Quản trị chiến lược; Quản trị

sản xuất và tác nghiệp 3

2 1973401010031 Đỗ Thành Trung 31.01 5,42 6,1 6,2 4,2 4,8
Điểm bình quân gia quyền các môn chuyên

ngành là 5.42 < 5.5

3 1873401010094 Nguyễn Thế Anh 31.04 0,00 0,0

Nợ môn: Quản trị chiến lược | Chưa học
các môn: Quản trị sản xuất và tác nghiệp 1;
Quản trị sản xuất và tác nghiệp 2; Quản trị

sản xuất và tác nghiệp 3

Chuyên ngành: Marketing

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tậpMarketin
g căn bản

Marketin
g dịch vụ
tài chính

Nghiên
cứu

Marketin
g

Quản trị
Marketin

g

Quản trị
thương

hiệu

2 2 3 3 2

1 1973401010151 Nguyễn Công Tráng 32.01 5,04 8,2 0,0 7,5 7,2 0,0
Nợ các môn: Quản trị thương hiệu;

Marketing dịch vụ tài chính

2 1973401010178 Quách Ngọc Tiến 32.02 2,38 7,2 0,0 4,7 0,0 0,0
Nợ các môn: Quản trị thương hiệu;

Marketing dịch vụ tài chính; Quản trị
Marketing

3 1973401010207 Đào Thùy Trang 32.03 6,68 8,4 7,5 3,0 7,8 8,0 Nợ môn: Nghiên cứu Marketing

Chuyên ngành: Tin học tài chính kế toán

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tậpCơ sở
dữ liệu

1

Cơ sở
dữ liệu

2

Cơ sở
dữ liệu

3

Cơ sở
lập

trình 1

Cơ sở
lập

trình 2

Cơ sở
lập

trình 3
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chính 2 2 2 2 2 2

1 1873404050004 Lương Thanh Bình 41.01 6,52 8,7 5,5 7,3 2,0 8,7 6,9 Nợ môn: Cơ sở lập trình 1

2 1973404050016 Trần Thị Huyền 41.01 1,90 0,0 3,8

Nợ các môn: Cơ sở lập trình 1; Cơ sở lập
trình 2 | Chưa học các môn: Cơ sở lập trình
3; Cơ sở dữ liệu 1; Cơ sở dữ liệu 2; Cơ sở

dữ liệu 3

3 1973404050018 Nguyễn Thị Linh 41.01 2,85 0,0 2,7 0,0 8,7
Nợ các môn: Cơ sở lập trình 1; Cơ sở dữ

liệu 1; Cơ sở dữ liệu 2 | Chưa học các môn:
Cơ sở lập trình 3; Cơ sở dữ liệu 3

4 1973404050053 Nguyễn Văn Huấn 41.02 7,44 6,6 8,5 6,7 8,7 6,7 Chưa học môn: Cơ sở lập trình 3

5 1973404050055 Nguyễn Quang Huy 41.02 6,73 8,0 6,6 6,8 5,5
Chưa học các môn: Cơ sở lập trình 2; Cơ

sở lập trình 3

6 1973404050062 Thái Minh Nam 41.02 3,90 6,2 5,5 0,0
Nợ môn: Cơ sở dữ liệu 3 | Chưa học các
môn: Cơ sở lập trình 1; Cơ sở lập trình 2;

Cơ sở lập trình 3

7 1973404050078 Phạm Thị Kim Tuyến 41.02 3,50 0,0 7,0
Nợ môn: Cơ sở dữ liệu 1 | Chưa học các
môn: Cơ sở lập trình 2; Cơ sở lập trình 3;

Cơ sở dữ liệu 2; Cơ sở dữ liệu 3

8 1973404050091 Đào Thị Hồng Hạnh 41.03 6,93 6,2 7,7 7,2 6,6
Chưa học các môn: Cơ sở dữ liệu 2; Cơ sở

dữ liệu 3

9 1973404050096 Phạm Trung Kiên 41.03 5,68 4,5 8,3 6,6 2,7 6,3
Nợ môn: Cơ sở lập trình 1 | Chưa học môn:

Cơ sở lập trình 3

10 1973404050100 Lê Thị Ly 41.03 7,70 8,2 7,3 6,6 8,4 8,0 Chưa học môn: Cơ sở lập trình 3

11 1973404050102 Vũ Hoàng Nam 41.03 5,92 6,8 6,4 5,2 5,9 5,3 Chưa học môn: Cơ sở lập trình 3

12 1973404050108 Ngô Tuấn Quang 41.03 6,20 5,7 6,6 6,3
Chưa học các môn: Cơ sở lập trình 1; Cơ

sở lập trình 2; Cơ sở lập trình 3

13 1973404050109 Nguyễn Anh Tài 41.03 7,38 8,7 8,0 4,9 7,9
Chưa học các môn: Cơ sở lập trình 3; Cơ

sở dữ liệu 3

14 1973404050114 Hoàng Thị Minh Trang 41.03 8,10 8,7 7,8 8,7 8,7 6,6 Chưa học môn: Cơ sở lập trình 3

15 1973404050119 Nguyễn Minh Vũ 41.03 4,75 8,5 7,3 0,0 4,9 7,8 0,0
Nợ các môn: Cơ sở lập trình 3; Cơ sở dữ

liệu 3

16 1973404050120 Ngô Hải Yến 41.03 7,72 8,5 6,8 7,1 8,2 8,0 Chưa học môn: Cơ sở lập trình 3

Chuyên ngành: Tiếng Anh tài chính kế toán



Trang 10/12

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tập

Biên
dịch 2
(giảng
bằng
tiếng
Anh)

Biên
dịch 3
(giảng
bằng
tiếng
Anh)

Phiên
dịch 1
(giảng
bằng
tiếng
Anh)

Phiên
dịch 2
(giảng
bằng
tiếng
Anh)

Tiếng
Anh

Đọc -
Viết 6

Tiếng
Anh
Tài

chính -
Kế toán
2 (giảng

bằng
tiếng
Anh)

2 2 1 2 3 2

1 1972202010001 Đường Hoàng Anh 51.01 4,65 0,0 5,5 5,7

Nợ môn: Phiên dịch 1 (giảng bằng tiếng
Anh) | Chưa học các môn: Biên dịch 2

(giảng bằng tiếng Anh); Biên dịch 3 (giảng
bằng tiếng Anh); Phiên dịch 2 (giảng bằng

tiếng Anh)

2 1972202010014 Nguyễn Ngọc Minh Hoàng 51.01 6,74 7,3 8,9 5,8 5,7
Chưa học các môn: Biên dịch 2 (giảng

bằng tiếng Anh); Biên dịch 3 (giảng bằng
tiếng Anh)

3 1972202010035 Nguyễn Đức Thắng 51.01 5,41 5,6 5,1 5,7

Chưa học các môn: Biên dịch 3 (giảng
bằng tiếng Anh); Phiên dịch 1 (giảng bằng
tiếng Anh); Phiên dịch 2 (giảng bằng tiếng

Anh)

4 1972202010049 Vũ Thị Minh Ánh 51.02 5,35 8,5 5,9 6,8 2,4

Nợ môn: Tiếng Anh Đọc - Viết 6 | Chưa
học các môn: Phiên dịch 2 (giảng bằng

tiếng Anh); Tiếng Anh Tài chính - Kế toán
2 (giảng bằng tiếng Anh)

5 1972202010058 Trần Huy Hoàng 51.02 7,34 5,9 8,9 7,0 7,0
Chưa học các môn: Biên dịch 2 (giảng

bằng tiếng Anh); Biên dịch 3 (giảng bằng
tiếng Anh)

6 1972202010071 Nguyễn Hoàng Nguyên 51.02 6,80 6,8

Chưa học các môn: Tiếng Anh Đọc - Viết
6; Biên dịch 3 (giảng bằng tiếng Anh);

Phiên dịch 1 (giảng bằng tiếng Anh); Phiên
dịch 2 (giảng bằng tiếng Anh); Tiếng Anh

Tài chính - Kế toán 2 (giảng bằng tiếng
Anh)
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7 1972202010165 Phạm Phan Hà My 51.05 6,00 6,0

Chưa học các môn: Tiếng Anh Đọc - Viết
6; Biên dịch 2 (giảng bằng tiếng Anh);

Biên dịch 3 (giảng bằng tiếng Anh); Phiên
dịch 1 (giảng bằng tiếng Anh); Phiên dịch 2

(giảng bằng tiếng Anh)

8 1972202010179 Nguyễn Phương Anh 51.06 6,98 7,7 5,9 5,2 8,8 6,4 Chưa học môn: Tiếng Anh Đọc - Viết 6

Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tập
Kinh tế

nguồn lực
tài chính 1

Kinh tế
nguồn lực
tài chính 2

Kinh tế
nguồn lực
tài chính 3

Kinh tế Việt
Nam

2 3 3 2

1 1973101010005 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 61.01 6,02 7,5 8,2 1,2 8,5 Nợ môn: Kinh tế nguồn lực tài chính 3

Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư tài chính

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tập
Kinh tế đầu

tư 1
Kinh tế đầu

tư 2
Quản lý dự

án 1
Quản lý dự

án 2

2 3 2 3

1 1973101010084 Nguyễn Quốc Hoàn 62.01 5,69 7,9 6,1 0,0 7,6 Nợ môn: Quản lý dự án 1

Chuyên ngành: Kinh tế luật

TT Mã sinh viên Họ và tên Lớp

TB các
môn

nghiệp
vụ

chính

Điểm các môn nghiệp vụ chính

Lý do không được thực tập
Pháp luật Kinh
tế - Tài chính 1

Pháp luật Kinh
tế - Tài chính 2

Pháp luật Kinh
tế - Tài chính 3

3 3 3

1 1973101010206 Trần Quang Minh 63.02 5,40 5,6 5,6 5,0
Điểm bình quân gia quyền các môn chuyên

ngành là 5.4 < 5.5

2 1973101010214 Đinh Thế Sơn 63.02 2,53 6,5 1,1 0,0
Nợ các môn: Pháp luật Kinh tế - Tài chính

2; Pháp luật Kinh tế - Tài chính 3
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Danh sách gồm: 96 sinh viên


